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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3430 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)


PHẦN I


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA.

		STT

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		

		CẤP TỈNH



		THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH



		Lĩnh vực: Đường thủy nội địa



		1

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp bị mất giấy chứng nhận) (T-THA-216591-TT).



		2

		Đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (do Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp bị cũ, nát) (T-THA-216593-TT).



		3

		Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa đối với Phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi (T-THA-216594-TT).



		4

		Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện đang khai thác (T-THA-216595-TT).



		5

		Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện nhập khẩu (T-THA-216597-TT).



		6

		Chấp thuận vận tải hành khách theo tuyến cố định (trừ các trường hợp tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và vận tải hành khách đường thủy nội địa qua biên giới) (T-THA-216598-TT).



		7

		Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa (đối với tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) (T-THA-216599-TT).



		8

		Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa (đối với tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài) (T-THA-216601-TT).



		THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ



		9

		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm hoặc bị cháy (T-THA- 030944-TT).



		10

		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đối với trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất vì các lý do khác (T-THA- 030945-TT).



		11

		Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (PTTNĐ) (T-THA-030946-TT).



		12

		Đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa (T-THA- 030903-TT)





		13

		Đăng ký vận tải hành khách đường thuỷ nội địa theo tuyến cố định (T-THA- 030905-TT)





PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA.

(Có nội dung cụ thể của 08 thủ tục hành chính đính kèm)

		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      tháng 10  năm 2012


 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá)



		Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp bị mất giấy chứng nhận).

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-216591-TT.



		Lĩnh vực: Đường thủy nội địa.



		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: 

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông vận tải (Số 42 Đại lộ Lê Lợi- thành phố Thanh Hoá)

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với tổ chức, cá nhân: Không.


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không.


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Kiểm tra thành phần của hồ sơ. Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Giao thông Vận tải cấp giấy hẹn trả đăng ký trực tiếp (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc gửi theo đường bưu chính cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện.


2. Trường hợp thành phần hồ sơ không đủ theo quy định, Sở Giao thông Vận tải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân những nội dung thành phần hồ sơ thiếu hoặc không đạt yêu cầu và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.


3. Sở Giao thông Vận tải xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa cho tổ chức, cá nhân. 


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông vận tải (Số 42 Đại lộ Lê Lợi-  thành phố Thanh Hóa)

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).


Lưu ý: Tổ chức hoặc cá nhân khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa phải mang theo giấy hẹn, chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền.



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


1) Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 

 Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (có mẫu): 01 bản chính.


2) Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra (trả lại sau khi xử lý): 

 Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 05 tấn trở lên hoặc có sức chở trên 12 người; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 mã lực trở lên hoặc có sức chở từ 05 người trở lên): Bản chính.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kê từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa.


d) Cơ quan phối hợp: Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận (Mẫu số 6).



		8. Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000đ/01 giấy chứng nhận.



		8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (Mẫu số 5).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004 của Quốc hội Khóa 11;


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa;


- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ GTVT Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có.


MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có.

MẪU SỐ 5

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011


 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Dùng cho phương tiện bị mất đăng ký)

Kính gửi: .....................................................................................


- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………… đại diện cho các đồng sở hữu........................


- Trụ sở chính (hoặc địa chỉ nơi cư trú):......................................................................


- Điện thoại:................................................. Email:....................................................


Hiện đang là chủ sở hữu phương tiện: ....................... Số đăng ký:.............................


do…..................................................... cấp ngày........... tháng..…..... năm ................


có đặc điểm cơ bản như sau:


Ký hiệu thiết kế: ...............................    Cấp tàu: ........................................................


Công dụng: .......................................    Vật liệu vỏ: .................................................


Năm và nơi đóng: ..............................................................................................….....


Chiều dài thiết kế: .........................m     Chiều dài lớn nhất: .................................. m


Chiều rộng thiết kế:.......................m      Chiều rộng lớn nhất:................................ m


Chiều cao mạn:..............................m      Chiều chìm: ............................................ m


Mạn khô: .......................................m      Trọng tải toàn phần:.............................. tấn


Số người được phép chở:........ người     Sức kéo, đẩy: ......................................... tấn


Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): .............................................


.....................................................................................................................................


Máy phụ (Nếu có): …..................................................................................................


Nay đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa với lý do:


(Nêu lý do giấy chứng nhận đăng ký bị mất, thời gian, địa điểm bị mất…..... )

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.


         ........., ngày.... tháng.... năm............

CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*)

((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu)

MẪU SỐ 6

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011


 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 


		UBND TỈNH …………….
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------



		Số: ………… /ĐK

		 





 


(Quốc huy)


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Tên phương tiện:.......................................           Số đăng ký: ..............................................


Chủ phương tiện: ..................................................................................................................


Địa chỉ chủ phương tiện: .......................................................................................................


Đã đăng ký phương tiện có đặc điểm sau:


Cấp phương tiện: ......................................        Công dụng:..................................................


Năm và nơi đóng:...................................................................................................................


Chiều dài thiết kế:.....................................m,         Chiều dài lớn nhất:..............................m


Chiều rộng thiết kế:...................................m,         Chiều rộng lớn nhất:...........................m


Chiều cao mạn:..........................................m,        Chiều chìm:.........................................m


Mạn khô:....................................................m,        Vật liệu vỏ:.............................................


Số lượng, kiểu và công suất máy chính:................................................................................


Trọng tải toàn phần; số lượng người được phép chở; sức kéo, đẩy:......................................


...............................................................................................................................................


........., ngày .... tháng .... năm .......


Mặt sau: Ảnh khổ 10 x 15 cm


Chụp toàn bộ phía mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi


Ghi chú: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa phải được in trên bìa cứng và có kích thước như sau:


		- Chiều dài toàn bộ:

		20 cm

		- Chiều dài của khung viền:

		18 cm



		- Chiều rộng toàn bộ:

		15 cm

		- Chiều rộng của khung viền:

		13 cm





		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 3430 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)



		Tên thủ tục hành chính: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (do Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp bị cũ, nát).

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-216593-TT.



		Lĩnh vực: Đường thủy nội địa.



		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: 

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông vận tải (Số 42 Đại lộ Lê Lợi- thành phố Thanh Hoá)

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ  các ngày ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với tổ chức, cá nhân: Không.


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không.


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


1. Kiểm tra thành phần của hồ sơ. Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Giao thông Vận tải cấp giấy hẹn trả đăng ký trực tiếp (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc gửi theo đường bưu chính cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện.


2. Trường hợp thành phần hồ sơ không đủ theo quy định, Sở Giao thông Vận tải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân những nội dung thành phần hồ sơ thiếu hoặc không đạt yêu cầu và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.


3. Sở Giao thông Vận tải xem xét, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa cho tổ chức, cá nhân. 


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông vận tải (Số 42 Đại lộ Lê Lợi- thành phố Thanh Hoá)

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ  các ngày ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).


Lưu ý: Tổ chức hoặc cá nhân khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa phải mang theo giấy hẹn, chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền.



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


1) Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:


 - Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (có mẫu): 01 bản chính;


- Hai ảnh mầu khổ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp: Bản gốc.


2) Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra (trả lại sau khi xử lý): Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 05 tấn trở lên hoặc có sức chở trên 12 người; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 mã lực trở lên hoặc có sức chở từ 05 người trở lên): Bản chính.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kê từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp: Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận (Mẫu số 6).



		8. Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000đ/01 giấy chứng nhận.



		8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 7).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004 của Quốc hội Khóa 11;


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa;


- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ GTVT Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có.


MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có.

MẪU SỐ 7

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011


 củaBộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: .....................................................................................


- Tổ chức, cá nhân đăng ký: …………… đại diện cho các đồng sở hữu....................


- Trụ sở chính (hoặc địa chỉ nơi cư trú):......................................................................


- Điện thoại:………………………….. Email:........................................................


Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện có đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phương tiện:..................................        Số đăng ký: ........................................... 


do...................................................cấp ngày....................tháng............năm................


Công dụng: .................................................................................................................


Năm và nơi đóng: .......................................................................................................


Cấp phương tiện:.................................         Vật liệu vỏ:................................


Chiều dài thiết kế: ............................m        Chiều dài lớn nhất: .............................m


Chiều rộng thiết kế:...........................m        Chiều rộng lớn nhất:...........................m


Chiều cao mạn:..................................m        Chiều chìm: .......................................m


Mạn khô: ..........................................m        Trọng tải toàn phần:..........................tấn


Số người được phép chở:...........người         Sức kéo, đẩy: ....................................tấn


Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): .............................................


.....................................................................................................................................


Máy phụ (Nếu có): ......................................................................................................


Nay đề nghị cơ quan đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định.


Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.


.........., ngày.... tháng.... năm…....

CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*)

(*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu)

MẪU SỐ 6

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011


 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 


		UBND TỈNH …………….
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------



		Số: ………… /ĐK

		 





 


(Quốc huy)


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Tên phương tiện:.......................................           Số đăng ký: ..............................................


Chủ phương tiện: ..................................................................................................................


Địa chỉ chủ phương tiện: .......................................................................................................


Đã đăng ký phương tiện có đặc điểm sau:


Cấp phương tiện: ......................................        Công dụng:..................................................


Năm và nơi đóng:...................................................................................................................


Chiều dài thiết kế:.....................................m,         Chiều dài lớn nhất:..............................m


Chiều rộng thiết kế:...................................m,         Chiều rộng lớn nhất:...........................m


Chiều cao mạn:..........................................m,        Chiều chìm:.........................................m


Mạn khô:....................................................m,        Vật liệu vỏ:.............................................


Số lượng, kiểu và công suất máy chính:................................................................................


Trọng tải toàn phần; số lượng người được phép chở; sức kéo, đẩy:......................................


...............................................................................................................................................


........., ngày .... tháng .... năm .......


Mặt sau: Ảnh khổ 10 x 15 cm


Chụp toàn bộ phía mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi


Ghi chú: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa phải được in trên bìa cứng và có kích thước như sau:


		- Chiều dài toàn bộ:

		20 cm

		- Chiều dài của khung viền:

		18 cm



		- Chiều rộng toàn bộ:

		15 cm

		- Chiều rộng của khung viền:

		13 cm



		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 3430 /QĐ-UBND ngày 17  tháng 10  năm 2012


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)



		Tên thủ tục hành chính: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa đối với Phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-216594-TT.



		Lĩnh vực: Đường thủy nội địa



		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: 

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông vận tải (Số 42 Đại lộ Lê Lợi- TP.Thanh Hoá)

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ  các ngày ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với tổ chức, cá nhân: Không.


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa cho: các phương tiện hoạt động trên sông, kênh, rạch, hồ, đầm và vịnh do địa phương trực tiếp quản lý bao gồm:

- Các phương tiện có sức chở người dưới 50 người;

- Các phương tiện không động cơ có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn;


- Các phương tiện có động cơ có tổng công suất dưới 135 mã lực;


- Các phương tiện chuyên dùng như: ụ nổi, bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút... có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10 m.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: 


1. Nếu hồ sơ không đầy đủ thì đơn vị đăng kiểm hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện, nếu hồ sơ đã đầy đủ thì hẹn thời gian, địa điểm kiểm tra. 


2. Kết quả kiểm tra mà phương tiện và trang thiết bị lắp trên phương tiện thỏa mãn các quy định của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì đơn vị đăng kiểm cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện chậm nhất một ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra tại hiện trường. Các trường hợp khác thực hiện theo thỏa thuận giữa đơn vị đăng kiểm với chủ phương tiện, cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện.


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông vận tải (Số 42 Đại lộ Lê Lợi- thành phố Thanh Hoá)

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính (điện thoại, Fax).



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Giấy đề nghị kiểm tra (có mẫu): 01 bản chính;


- Hồ sơ kỹ thuật phương tiện như sau:  Hồ sơ thiết kế được duyệt: 01bản chính;


Lưu ý:


Trường hợp đề nghị kiểm tra bằng hình thức mời trực tiếp, gọi điện thoại hay gửi Fax thì không phải nộp Giấy đề nghị kiểm tra.


 b) Số lượng hồ sơ 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra tại hiện trường.



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa.


d) Cơ quan phối hợp: Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



		8. Phí, lệ phí: 


a) Lệ phí cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa: 20.000 đồng/01 giấy chứng nhận.


b) Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa: Mức thu cụ thể phụ thuộc nội dung công việc, loại phương tiện (có Biểu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 11/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính đính kèm).


c) Phí kiểm định (đối với những công việc kiểm định chưa được quy định trong Biểu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa nêu trên) thì được tính theo thời gian thực hiện kiểm định, mức phí thu là: 100.000 đồng/1giờ. Mức thu tối thiểu cho 01 lần kiểm định là: 100.000 đồng/1lần.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị kiểm tra (Phụ lục II).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải;


- Thông tư số 34/2011/TT-BGTVT ngày 26/4/2011 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004 và Tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000;


- Quyết định 11/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa;


- Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có.


MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không.

II. PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA.

1. Mức phí cơ bản: 


BIỂU 3

		STT

		Giá đóng mới : C (triệu đồng)

		Mức phí (nghìn đồng)



		1

		Đến 10

		250



		2

		Trên 10 đến 20

		300



		3

		Trên 20 đến 30

		350



		4

		Trên 30 đến 100

		350 + ( C - 30.000 ) x 0,008



		5

		Trên 100 đến 300

		910 + ( C - 100.000 ) x 0,007



		6

		Trên 300 đến 1.000

		2.310 + ( C - 300.000 ) x 0,006



		7

		Trên 1.000 đến 2.000 

		6.510 + ( C - 1.000.000 ) ´ 0,005



		8

		Trên 2.000 

		11.510 + ( C - 2.000.000 ) ´ 0.004





2. Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng đóng mới cho từng loại phương tiện, tính theo mức phí cơ bản quy định tại Biểu 3 và nhân với hệ số loại phương tiện như sau :


BIỂU 4

		STT

		Loại phương tiện

		Hệ số a



		1

		Tầu chở hàng khô

		1,0



		2

		Tầu đánh cá, tầu kéo, đẩy, tầu dầu (trừ tàu chở dầu loại I), tầu công trình, tầu công tác, tàu container

		1,2



		3

		Tầu nghiên cứu, thăm dò, tầu chở hàng đông lạnh, tầu chở dầu loại I, tầu chở khách, phà chở khách, tàu thể thao, giải trí, tàu cao tốc, ụ nổi, nhà nổi, bến nổi.

		1,5



		4

		Tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hoá chất nguy hiểm.

		1,8





3. Trường hợp kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện đóng mới hàng loạt trên 10 phương tiện cùng một thiết kế được đóng tại một nhà máy, phí kiểm định giảm 20% kể từ phương tiện thứ 2 trở đi.


III. PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA ĐANG KHAI THÁC

Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa đang khai thác, bao gồm:


1/ Phí kiểm tra hàng năm phương tiện thuỷ nội địa. 


2/ Phí kiểm tra định kỳ phương tiện thuỷ nội địa.


3/ Phí kiểm tra lần đầu phương tiện thuỷ nội địa.


4/ Phí kiểm tra bất thường phương tiện thuỷ nội địa.


5/ Phí kiểm tra trên đà, trong ụ phương tiện thuỷ nội địa.


6/ Phí kiểm định phương tiện vận tải ngang sông cỡ nhỏ, tàu sông cỡ nhỏ.


7/ Phí kiểm định thiết bị nâng hàng trên phương tiện, cần trục nổi.


8/ Phí kiểm định bình chịu áp lực trên phương tiện thủy nội địa.


1. Phí kiểm tra hàng năm: 


Phí kiểm tra hàng năm phương tiện thủy nội địa đang khai thác tính theo công thức :


Mức phí (đồng) = [L ´ ( B + D ) + P] ´ a ´ b´ A


Trong đó :

L : Chiều dài thiết kế phương tiện tính bằng mét 


B : Chiều rộng thiết kế phương tiện tính bằng mét 


D : Chiều cao mạn thiết kế phương tiện tính bằng mét 


P : Tổng công suất định mức của máy chính và máy phụ tính bằng sức ngựa 


a : Hệ số loại phương tiện quy định tại Biểu 4 Mục II.


b : Hệ số tuổi phương tiện quy định như sau:


BIỂU 5

		STT

		Tuổi phương tiện

		Hệ số b 



		1

		Đến 5 năm 

		1,00



		2

		Trên 5 đến 10 năm

		1,25



		3

		Trên 10 đến 15 năm 

		1,50



		4

		Trên 15 đến 20 năm

		1,75



		5

		Trên 20 năm

		2,00





A : Giá trị một đơn vị tính phí quy định bằng 1.400 đồng.


IV. PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG TRONG SỬA CHỮA, HOÁN CẢI PHUƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

1. Mức phí cơ bản:


BIỂU 9

		STT

		Giá sửa chữa, hoán cải : C

( triệu đồng ) 

		Mức phí 

( nghìn đồng )



		 

		 

		 



		1

		Đến 15

		300



		2

		Trên 15 đến 50

		300 + ( C - 15.000 ) x 0,016



		3

		Trên 50 đến 150

		860 + ( C - 50.000 ) x 0,012



		4

		Trên 150 đến 350

		2.060 + ( C - 150.000 ) x 0,009



		5

		Trên 350 đến 700

		3.860 + ( C - 350.000 ) x 0,007



		6

		Trên 700 đến 1200

		6.310 + ( C - 700.000 ) x 0,005



		7

		Trên 1200 đến 2500

		8.810 + ( C - 1.200.000 ) x 0,003



		8

		Trên 2500 

		12.710 + ( C - 2.500.000 ) x 0,001





2. Trường hợp kiểm tra giám sát sửa chữa, hoán cải trùng với các đợt kiểm tra lần đầu, định kỳ, hàng năm, lên đà, rút trục chân vịt, bất thường thì ngoài phí kiểm tra tính theo mức phí quy định tại Biểu 9 được cộng thêm phí kiểm tra các loại hình kiểm tra tương ứng.


V. PHÍ KIỂM ĐỊNH CHỨNG NHẬN THỂ TÍCH CHIẾM NƯỚC PHƯƠNG TIỆN THỦY


1. Mức phí cơ bản:


BIỂU 10

		STT

		Trọng tải toàn phần(tấn)

		Mức phí ( đồng/tấn)



		 

		 

		Kiểm tra cấp sổ

		Xác nhận hàng năm 



		1

		Đến 20

		1.650

		800



		2

		Trên 20 đến 30

		1.600

		800



		3

		Trên 30 đến 50

		1.550

		800



		4

		Trên 50 đến 75

		1.525

		800



		5

		Trên 75 đến 100

		1.500

		800



		6

		Trên 100

		1.450

		800





2. Trường hợp phương tiện phải khảo sát, đo vẽ lại tuyến hình tàu để làm cơ sở chứng nhận thể tích chiếm nước tại tất cả các loại hình kiểm tra, phí kiểm tra tính theo mức phí quy định tại Biểu 10 và nhân với hệ số 2,0.


3. Trường hợp cấp lại sổ chứng nhận thể tích chiếm nước nhưng không phải đo và vẽ lại tuyến hình tàu, phí kiểm định tính theo mức phí quy định tại Biểu 10 nhân với hệ số 0,8. 


PHỤ LỤC II

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA 
(Ban hành bổ sung vào Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004)


		ĐƠN VỊ 
......................
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------



		Số: ………………

		………….., ngày … tháng … năm …….





 


GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA

Kính gửi: ………………………………………………….


Đơn vị: ........................................................................................................................


Địa chỉ: .......................................................................................................................


Số điện thoại: ………………………………….. Số Fax: ..........................................


Đề nghị Cơ quan Đăng kiểm kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa sau:


Tên tàu/ký hiệu thiết kế: …………………………. /..................................................


Số ĐKHC/ Số Đăng kiểm (*): ………………………../……………………….


Nội dung kiểm tra:


............................................................................................................................................. 


............................................................................................................................................. 


............................................................................................................................................. 


Kích thước cơ bản phương tiện:


Chiều dài (Lmax/L): ……………….. (m); Chiều rộng: (Bmax/B): …………………….(m);


Chiều cao mạn (D): ……………… (m); Chiều chìm (d): …………………………….(m);


Tổng dung tích (GT): ………………….; Trọng tải TP/Lượng hàng: ………………(tấn);


Số lượng thuyền viên: …………… (người); Số lượng hành khách: ................................  (người);


Máy chính (số lượng, kiểu, công suất): …………………………………………………………..


Kiểu và công dụng của phương tiện: ……………………………………………………….


		 

		Đơn vị đề nghị
(Ký tên & đóng dấu)





(*) Áp dụng cho phương tiện đang khai thác. 

		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 3430 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)



		Tên thủ tục hành chính: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện đang khai thác 

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-216595-TT.



		Lĩnh vực: Đường thủy nội địa



		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: 

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông vận tải (Số 42 Đại lộ Lê Lợi- TP.Thanh Hoá)

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ  các ngày ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với tổ chức, cá nhân: Không.


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa cho: các phương tiện hoạt động trên sông, kênh, rạch, hồ, đầm và vịnh do địa phương trực tiếp quản lý bao, gồm:


- Các phương tiện có sức chở người dưới 50 người;


- Các phương tiện không động cơ có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn;


- Các phương tiện có động cơ có tổng công suất dưới 135 mã lực;


- Các phương tiện chuyên dùng như: ụ nổi, bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút... có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10 m.


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: 


1. Nếu hồ sơ không đầy đủ thì đơn vị đăng kiểm hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện, nếu hồ sơ đã đầy đủ thì hẹn thời gian, địa điểm kiểm tra. 


2. Kết quả kiểm tra mà phương tiện và trang thiết bị lắp trên phương tiện thỏa mãn các quy định của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì đơn vị đăng kiểm cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện chậm nhất một ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra tại hiện trường. Các trường hợp khác thực hiện theo thỏa thuận giữa đơn vị đăng kiểm với chủ phương tiện, cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện.


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông vận tải (Số 42 Đại lộ Lê Lợi- TP.Thanh Hoá)

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ  các ngày ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính (điện thoại, Fax).



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Giấy đề nghị kiểm tra (có mẫu): 01 bản chính;


- Hồ sơ kỹ thuật phương tiện như sau: 


+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đãn được cấp: Bản chính;


+ Sổ kiểm tra kỹ thuật của phương tiện: Bản chính.


Lưu ý:


Trường hợp đề nghị kiểm tra bằng hình thức mời trực tiếp, gọi điện thoại hay gửi Fax thì không phải nộp Giấy đề nghị kiểm tra.


 b) Số lượng hồ sơ 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra tại hiện trường.



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải, tỉnh Thanh Hóa.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải, tỉnh Thanh Hóa.


d) Cơ quan phối hợp: Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



		8. Phí, lệ phí: 


a) Lệ phí cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa: 20.000 đồng/01 giấy chứng nhận.


b) Phí kiểm định án toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa: Múc thu cụ thể phụ thuộc nội dung công việc, loại phương tiện (có Biểu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 11/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính đính kèm).


c) Phí kiểm định (đối với những công việc kiểm định chưa được quy định trong Biểu phí kiểm định án toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa nêu trên) thì được tính theo thời gian thực hiện kiểm định, mức phí thu là: 100.000 đồng/1giờ. Mức thu tối thiểu cho 01 lần kiểm định là: 100.000 đồng/1lần.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị kiểm tra (Phụ lục II).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải;


- Thông tư số 34/2011/TT-BGTVT ngày 26/4/2011 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004 và Tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000;


- Quyết định 11/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội đị;


- Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có.


MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không.

II. PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA.


1. Mức phí cơ bản: 


BIỂU 3

		STT

		Giá đóng mới : C (triệu đồng)

		Mức phí (nghìn đồng)



		1

		Đến 10

		250



		2

		Trên 10 đến 20

		300



		3

		Trên 20 đến 30

		350



		4

		Trên 30 đến 100

		350 + ( C - 30.000 ) x 0,008



		5

		Trên 100 đến 300

		910 + ( C - 100.000 ) x 0,007



		6

		Trên 300 đến 1.000

		2.310 + ( C - 300.000 ) x 0,006



		7

		Trên 1.000 đến 2.000 

		6.510 + ( C - 1.000.000 ) ´ 0,005



		8

		Trên 2.000 

		11.510 + ( C - 2.000.000 ) ´ 0.004





2. Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng đóng mới cho từng loại phương tiện, tính theo mức phí cơ bản quy định tại Biểu 3 và nhân với hệ số loại phương tiện như sau :


BIỂU 4

		STT

		Loại phương tiện

		Hệ số a



		1

		Tầu chở hàng khô

		1,0



		2

		Tầu đánh cá, tầu kéo, đẩy, tầu dầu (trừ tàu chở dầu loại I), tầu công trình, tầu công tác, tàu container

		1,2



		3

		Tầu nghiên cứu, thăm dò, tầu chở hàng đông lạnh, tầu chở dầu loại I, tầu chở khách, phà chở khách, tàu thể thao, giải trí, tàu cao tốc, ụ nổi, nhà nổi, bến nổi.

		1,5



		4

		Tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hoá chất nguy hiểm.

		1,8





3. Trường hợp kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện đóng mới hàng loạt trên 10 phương tiện cùng một thiết kế được đóng tại một nhà máy, phí kiểm định giảm 20% kể từ phương tiện thứ 2 trở đi.


III. PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA ĐANG KHAI THÁC

Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa đang khai thác, bao gồm:


1/ Phí kiểm tra hàng năm phương tiện thuỷ nội địa. 


2/ Phí kiểm tra định kỳ phương tiện thuỷ nội địa.


3/ Phí kiểm tra lần đầu phương tiện thuỷ nội địa.


4/ Phí kiểm tra bất thường phương tiện thuỷ nội địa.


5/ Phí kiểm tra trên đà, trong ụ phương tiện thuỷ nội địa.


6/ Phí kiểm định phương tiện vận tải ngang sông cỡ nhỏ, tàu sông cỡ nhỏ.


7/ Phí kiểm định thiết bị nâng hàng trên phương tiện, cần trục nổi.


8/ Phí kiểm định bình chịu áp lực trên phương tiện thủy nội địa.


1. Phí kiểm tra hàng năm: 


Phí kiểm tra hàng năm phương tiện thủy nội địa đang khai thác tính theo công thức :


Mức phí (đồng) = [L ´ ( B + D ) + P] ´ a ´ b´ A


Trong đó :

L : Chiều dài thiết kế phương tiện tính bằng mét 


B : Chiều rộng thiết kế phương tiện tính bằng mét 


D : Chiều cao mạn thiết kế phương tiện tính bằng mét 


P : Tổng công suất định mức của máy chính và máy phụ tính bằng sức ngựa 


a : Hệ số loại phương tiện quy định tại Biểu 4 Mục II.


b : Hệ số tuổi phương tiện quy định như sau:


BIỂU 5

		STT

		Tuổi phương tiện

		Hệ số b 



		1

		Đến 5 năm 

		1,00



		2

		Trên 5 đến 10 năm

		1,25



		3

		Trên 10 đến 15 năm 

		1,50



		4

		Trên 15 đến 20 năm

		1,75



		5

		Trên 20 năm

		2,00





A : Giá trị một đơn vị tính phí quy định bằng 1.400 đồng.


IV. PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG TRONG SỬA CHỮA, HOÁN CẢI PHUƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

1. Mức phí cơ bản:


BIỂU 9

		STT

		Giá sửa chữa, hoán cải : C

( triệu đồng ) 

		Mức phí 

( nghìn đồng )



		 

		 

		 



		1

		Đến 15

		300



		2

		Trên 15 đến 50

		300 + ( C - 15.000 ) x 0,016



		3

		Trên 50 đến 150

		860 + ( C - 50.000 ) x 0,012



		4

		Trên 150 đến 350

		2.060 + ( C - 150.000 ) x 0,009



		5

		Trên 350 đến 700

		3.860 + ( C - 350.000 ) x 0,007



		6

		Trên 700 đến 1200

		6.310 + ( C - 700.000 ) x 0,005



		7

		Trên 1200 đến 2500

		8.810 + ( C - 1.200.000 ) x 0,003



		8

		Trên 2500 

		12.710 + ( C - 2.500.000 ) x 0,001





2. Trường hợp kiểm tra giám sát sửa chữa, hoán cải trùng với các đợt kiểm tra lần đầu, định kỳ, hàng năm, lên đà, rút trục chân vịt, bất thường thì ngoài phí kiểm tra tính theo mức phí quy định tại Biểu 9 được cộng thêm phí kiểm tra các loại hình kiểm tra tương ứng.


V. PHÍ KIỂM ĐỊNH CHỨNG NHẬN THỂ TÍCH CHIẾM NƯỚC PHƯƠNG TIỆN THỦY


1. Mức phí cơ bản:


BIỂU 10

		STT

		Trọng tải toàn phần(tấn)

		Mức phí ( đồng/tấn)



		 

		 

		Kiểm tra cấp sổ

		Xác nhận hàng năm 



		1

		Đến 20

		1.650

		800



		2

		Trên 20 đến 30

		1.600

		800



		3

		Trên 30 đến 50

		1.550

		800



		4

		Trên 50 đến 75

		1.525

		800



		5

		Trên 75 đến 100

		1.500

		800



		6

		Trên 100

		1.450

		800





2. Trường hợp phương tiện phải khảo sát, đo vẽ lại tuyến hình tàu để làm cơ sở chứng nhận thể tích chiếm nước tại tất cả các loại hình kiểm tra, phí kiểm tra tính theo mức phí quy định tại Biểu 10 và nhân với hệ số 2,0.


3. Trường hợp cấp lại sổ chứng nhận thể tích chiếm nước nhưng không phải đo và vẽ lại tuyến hình tàu, phí kiểm định tính theo mức phí quy định tại Biểu 10 nhân với hệ số 0,8. 


PHỤ LỤC II

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA 
(Ban hành bổ sung vào Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004)

		ĐƠN VỊ 
......................
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------



		Số: ………………

		………….., ngày … tháng … năm …….





 


GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA

Kính gửi: ………………………………………………….


Đơn vị: ........................................................................................................................


Địa chỉ: .......................................................................................................................


Số điện thoại: ………………………………….. Số Fax: ..........................................


Đề nghị Cơ quan Đăng kiểm kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa sau:


Tên tàu/ký hiệu thiết kế: …………………………. /..................................................


Số ĐKHC/ Số Đăng kiểm (*): ………………………../……………………….


Nội dung kiểm tra:


............................................................................................................................................. 


............................................................................................................................................. 


............................................................................................................................................. 


Kích thước cơ bản phương tiện:


Chiều dài (Lmax/L): ……………….. (m); Chiều rộng: (Bmax/B): …………………….(m);


Chiều cao mạn (D): ……………… (m); Chiều chìm (d): …………………………….(m);


Tổng dung tích (GT): ………………….; Trọng tải TP/Lượng hàng: ………………(tấn);


Số lượng thuyền viên: …………… (người); Số lượng hành khách: ................................  (người);


Máy chính (số lượng, kiểu, công suất): …………………………………………………………..


Kiểu và công dụng của phương tiện: ……………………………………………………….


		 

		Đơn vị đề nghị
(Ký tên & đóng dấu)





(*) Áp dụng cho phương tiện đang khai thác. 

		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 3430 /QĐ-UBND ngày 17  tháng 10  năm 2012


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)



		Tên thủ tục hành chính: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện nhập khẩu 


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-216597-TT.



		Lĩnh vực: Đường thủy nội địa.



		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: 

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông vận tải (Số 42 Đại lộ Lê Lợi- thành phố Thanh Hóa)

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ  các ngày ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với tổ chức, cá nhân: Không.


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa cho: các phương tiện hoạt động trên sông, kênh, rạch, hồ, đầm và vịnh do địa phương trực tiếp quản lý bao, gồm:


- Các phương tiện có sức chở người dưới 50 người;


- Các phương tiện không động cơ có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn;


- Các phương tiện có động cơ có tổng công suất dưới 135 mã lực;


- Các phương tiện chuyên dùng như: ụ nổi, bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút... có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10 m.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: 


1. Nếu hồ sơ không đầy đủ thì đơn vị đăng kiểm hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện, nếu hồ sơ đã đầy đủ thì hẹn thời gian, địa điểm kiểm tra. 


2. Kết quả kiểm tra mà phương tiện và trang thiết bị lắp trên phương tiện thỏa mãn các quy định của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì đơn vị đăng kiểm cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện chậm nhất một ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra tại hiện trường. Các trường hợp khác thực hiện theo thỏa thuận giữa đơn vị đăng kiểm với chủ phương tiện, cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện.


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông vận tải (Số 42 Đại lộ Lê Lợi- TP.Thanh Hoá)

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ  các ngày ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính (điện thoại, Fax).



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Giấy đề nghị kiểm tra (có mẫu): 01 bản chính;


- Hồ sơ kỹ thuật phương tiện như sau: 


+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã làm thủ tục hải quan: 01 bản sao chụp (có bản chính để đối chiếu); 


+ Hồ sơ thiết kế được Cục Đăng kiểm Việt Nam duyệt: 01bản chính;


+ Các tài liệu kỹ thuật của tổ chức nước ngoài cấp cho phương tiện (nếu có).


Lưu ý:


Trường hợp đề nghị kiểm tra bằng hình thức mời trực tiếp, gọi điện thoại hay gửi Fax thì không phải nộp Giấy đề nghị kiểm tra.


 b) Số lượng hồ sơ 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra tại hiện trường.



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải, tỉnh Thanh Hóa.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải, tỉnh Thanh Hóa.


d) Cơ quan phối hợp: Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



		8. Phí, lệ phí: 


a) Lệ phí cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa: 20.000 đồng/01 giấy chứng nhận.


b) Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa: Múc thu cụ thể phụ thuộc nội dung công việc, loại phương tiện (có Biểu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 11/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính đính kèm).


c) Phí kiểm định (đối với những công việc kiểm định chưa được quy định trong Biểu phí kiểm định án toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa nêu trên) thì được tính theo thời gian thực hiện kiểm định, mức phí thu là: 100.000 đồng/1giờ. Mức thu tối thiểu cho 01 lần kiểm định là: 100.000 đồng/1lần.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị kiểm tra (Phụ lục II).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải;


- Thông tư số 34/2011/TT-BGTVT ngày 26/4/2011 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004 và Tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000;


- Quyết định 11/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội đị;


- Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có.


MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không.

II. PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA.


1. Mức phí cơ bản: 


BIỂU 3

		STT

		Giá đóng mới : C (triệu đồng)

		Mức phí (nghìn đồng)



		1

		Đến 10

		250



		2

		Trên 10 đến 20

		300



		3

		Trên 20 đến 30

		350



		4

		Trên 30 đến 100

		350 + ( C - 30.000 ) x 0,008



		5

		Trên 100 đến 300

		910 + ( C - 100.000 ) x 0,007



		6

		Trên 300 đến 1.000

		2.310 + ( C - 300.000 ) x 0,006



		7

		Trên 1.000 đến 2.000 

		6.510 + ( C - 1.000.000 ) ´ 0,005



		8

		Trên 2.000 

		11.510 + ( C - 2.000.000 ) ´ 0.004





2. Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng đóng mới cho từng loại phương tiện, tính theo mức phí cơ bản quy định tại Biểu 3 và nhân với hệ số loại phương tiện như sau :


BIỂU 4

		STT

		Loại phương tiện

		Hệ số a



		1

		Tầu chở hàng khô

		1,0



		2

		Tầu đánh cá, tầu kéo, đẩy, tầu dầu (trừ tàu chở dầu loại I), tầu công trình, tầu công tác, tàu container

		1,2



		3

		Tầu nghiên cứu, thăm dò, tầu chở hàng đông lạnh, tầu chở dầu loại I, tầu chở khách, phà chở khách, tàu thể thao, giải trí, tàu cao tốc, ụ nổi, nhà nổi, bến nổi.

		1,5



		4

		Tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hoá chất nguy hiểm.

		1,8





3. Trường hợp kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện đóng mới hàng loạt trên 10 phương tiện cùng một thiết kế được đóng tại một nhà máy, phí kiểm định giảm 20% kể từ phương tiện thứ 2 trở đi.


III. PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA ĐANG KHAI THÁC

Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa đang khai thác, bao gồm:


1/ Phí kiểm tra hàng năm phương tiện thuỷ nội địa. 


2/ Phí kiểm tra định kỳ phương tiện thuỷ nội địa.


3/ Phí kiểm tra lần đầu phương tiện thuỷ nội địa.


4/ Phí kiểm tra bất thường phương tiện thuỷ nội địa.


5/ Phí kiểm tra trên đà, trong ụ phương tiện thuỷ nội địa.


6/ Phí kiểm định phương tiện vận tải ngang sông cỡ nhỏ, tàu sông cỡ nhỏ.


7/ Phí kiểm định thiết bị nâng hàng trên phương tiện, cần trục nổi.


8/ Phí kiểm định bình chịu áp lực trên phương tiện thủy nội địa.


1. Phí kiểm tra hàng năm: 


Phí kiểm tra hàng năm phương tiện thủy nội địa đang khai thác tính theo công thức :


Mức phí (đồng) = [L ´ ( B + D ) + P] ´ a ´ b´ A


Trong đó :

L : Chiều dài thiết kế phương tiện tính bằng mét 


B : Chiều rộng thiết kế phương tiện tính bằng mét 


D : Chiều cao mạn thiết kế phương tiện tính bằng mét 


P : Tổng công suất định mức của máy chính và máy phụ tính bằng sức ngựa 


a : Hệ số loại phương tiện quy định tại Biểu 4 Mục II.


b : Hệ số tuổi phương tiện quy định như sau:


BIỂU 5

		STT

		Tuổi phương tiện

		Hệ số b 



		1

		Đến 5 năm 

		1,00



		2

		Trên 5 đến 10 năm

		1,25



		3

		Trên 10 đến 15 năm 

		1,50



		4

		Trên 15 đến 20 năm

		1,75



		5

		Trên 20 năm

		2,00





A : Giá trị một đơn vị tính phí quy định bằng 1.400 đồng.


IV. PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG TRONG SỬA CHỮA, HOÁN CẢI PHUƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

1. Mức phí cơ bản:


BIỂU 9

		STT

		Giá sửa chữa, hoán cải : C

( triệu đồng ) 

		Mức phí 

( nghìn đồng )



		 

		 

		 



		1

		Đến 15

		300



		2

		Trên 15 đến 50

		300 + ( C - 15.000 ) x 0,016



		3

		Trên 50 đến 150

		860 + ( C - 50.000 ) x 0,012



		4

		Trên 150 đến 350

		2.060 + ( C - 150.000 ) x 0,009



		5

		Trên 350 đến 700

		3.860 + ( C - 350.000 ) x 0,007



		6

		Trên 700 đến 1200

		6.310 + ( C - 700.000 ) x 0,005



		7

		Trên 1200 đến 2500

		8.810 + ( C - 1.200.000 ) x 0,003



		8

		Trên 2500 

		12.710 + ( C - 2.500.000 ) x 0,001





2. Trường hợp kiểm tra giám sát sửa chữa, hoán cải trùng với các đợt kiểm tra lần đầu, định kỳ, hàng năm, lên đà, rút trục chân vịt, bất thường thì ngoài phí kiểm tra tính theo mức phí quy định tại Biểu 9 được cộng thêm phí kiểm tra các loại hình kiểm tra tương ứng.


V. PHÍ KIỂM ĐỊNH CHỨNG NHẬN THỂ TÍCH CHIẾM NƯỚC PHƯƠNG TIỆN THỦY


1. Mức phí cơ bản:


BIỂU 10

		STT

		Trọng tải toàn phần(tấn)

		Mức phí ( đồng/tấn)



		 

		 

		Kiểm tra cấp sổ

		Xác nhận hàng năm 



		1

		Đến 20

		1.650

		800



		2

		Trên 20 đến 30

		1.600

		800



		3

		Trên 30 đến 50

		1.550

		800



		4

		Trên 50 đến 75

		1.525

		800



		5

		Trên 75 đến 100

		1.500

		800



		6

		Trên 100

		1.450

		800





2. Trường hợp phương tiện phải khảo sát, đo vẽ lại tuyến hình tàu để làm cơ sở chứng nhận thể tích chiếm nước tại tất cả các loại hình kiểm tra, phí kiểm tra tính theo mức phí quy định tại Biểu 10 và nhân với hệ số 2,0.


3. Trường hợp cấp lại sổ chứng nhận thể tích chiếm nước nhưng không phải đo và vẽ lại tuyến hình tàu, phí kiểm định tính theo mức phí quy định tại Biểu 10 nhân với hệ số 0,8. 


PHỤ LỤC II

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA 
(Ban hành bổ sung vào Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004)

		ĐƠN VỊ 
......................
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------



		Số: ………………

		………….., ngày … tháng … năm …….





 


GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA

Kính gửi: ………………………………………………….


Đơn vị: ........................................................................................................................


Địa chỉ: .......................................................................................................................


Số điện thoại: ………………………………….. Số Fax: ..........................................


Đề nghị Cơ quan Đăng kiểm kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa sau:


Tên tàu/ký hiệu thiết kế: …………………………. /..................................................


Số ĐKHC/ Số Đăng kiểm (*): ………………………../……………………….


Nội dung kiểm tra:


............................................................................................................................................. 


............................................................................................................................................. 


............................................................................................................................................. 


Kích thước cơ bản phương tiện:


Chiều dài (Lmax/L): ……………….. (m); Chiều rộng: (Bmax/B): …………………….(m);


Chiều cao mạn (D): ……………… (m); Chiều chìm (d): …………………………….(m);


Tổng dung tích (GT): ………………….; Trọng tải TP/Lượng hàng: ………………(tấn);


Số lượng thuyền viên: …………… (người); Số lượng hành khách: ................................  (người);


Máy chính (số lượng, kiểu, công suất): …………………………………………………………..


Kiểu và công dụng của phương tiện: ……………………………………………………….


		 

		Đơn vị đề nghị
(Ký tên & đóng dấu)





(*) Áp dụng cho phương tiện đang khai thác. 

		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 3430 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)



		Tên thủ tục hành chính: Chấp thuận vận tải hành khách theo tuyến cố định (trừ các trường hợp tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và vận tải hành khách đường thủy nội địa qua biên giới). 

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-216598-TT.



		Lĩnh vực: Đường thủy nội địa.



		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: 

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông vận tải (Số 42 Đại lộ Lê Lợi- thành phố Thanh Hoá)

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ  các ngày ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với tổ chức, cá nhân: Không.


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không.


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: 

Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải liên quan xem xét, nếu hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì có văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân vận tải hành khách đường thủy theo tuyến cố định. Trường hợp không thỏa mãn các điều kiện quy định thì trả lại hồ sơ và trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông vận tải (Số 42 Đại lộ Lê Lợi- thành phố Thanh Hóa)

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ  các ngày ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa tuyến cố định (có mẫu): 01 bản chính;


- Ý kiến thống nhất bằng văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức quản lý cảng, bến thủy nội địa thống nhất cho phương tiện vào đón, trả hành khách: 01 bản chính;


- Ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Giao thông vận tải liên quan nơi có bến đón trả hành khách: 01 bản chính;


- Các bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu), bao gồm:


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách đường thuỷ nội địa: 01 bản;


+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 01 bản;


+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa còn giá trị sử dụng và phù hợp với cấp tuyến đường hoạt động: 01 bản.


b) Số lượng hồ sơ 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải, tỉnh Thanh Hóa.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải, tỉnh Thanh Hóa.


d) Cơ quan phối hợp: Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.



		8. Phí, lệ phí: Không.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa tuyến cố định (Mẫu số 1).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004;


- Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có.


MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không.

Mẫu số 1


(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày  31 /3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............, ngày.......tháng.......năm 20......


BẢN ĐĂNG KÝ


Hoạt động vận tải hành khách đường thuỷ nội địa theo tuyến cố định




Kính gửi: ....................................................................................



- Tên doanh nghiệp ( hộ hoặc cá nhân kinh doanh) : .........................................



- Địa chỉ giao dịch: ............................................................................................



- Số điện thoại: ..........................................; Fax/email : ....................................



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .......................ngày........................



- Cơ quan cấp: ....................................................................................................


Đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thuỷ nội địa


theo tuyến cố định với các nội dung sau: 



1. Các tuyến hoạt động: 



- Tuyến 1:  từ..................................................đến...............................................



   (Các tuyến khác ghi tương tự)



2. Số lượng phương tiện hoạt động trên mỗi tuyến vận tải:



- Tuyến 1: Phương tiện 1 (tên phương tiện, số đăng ký)......, trọng tải :....(ghế)



 (Các phương tiện  khác ghi tương tự)


3. Lịch chạy tàu trên mỗi tuyến vận tải: 



- Tuyến 1: +  Có..................... chuyến/ngày (tuần); xuất phát tại: .....................


…………………vào các giờ (hoặc vào ngày nào trong tuần): .............................





 + Các cảng, bến đón, trả hành khách trên tuyến: .............................



  (Các tuyến khác ghi tương tự)


4. Giá vé hành khách trên mỗi tuyến vận tải:                     ...............................................................................................................................



5. Thời hạn hoạt động: ...............................................................................................................................



6. Cam kết: Doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và các quy định pháp luật khác có liên quan.


		

		

		Đại diện doanh nghiệp


(hộ hoặc cá nhân kinh doanh)



		

		

		Ký, ghi rõ họ, tên 


và đóng dấu (nếu có)





		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 3430 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)



		Tên thủ tục hành chính: Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa (đối với tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam).

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-216599-TT.



		Lĩnh vực: Đường thủy nội địa



		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: 

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông vận tải (Số 42 Đại lộ Lê Lợi- thành phố Thanh Hóa)

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ  các ngày ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với tổ chức, cá nhân: Không.


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không.


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải xem xét, nếu hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì có văn bản chấp thuận để tổ chức, cá nhân cho phương tiện vận tải chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa. Trường hợp không thỏa mãn các điều kiện quy định thì trả lại hồ sơ và trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông vận tải (Số 42 Đại lộ Lê Lợi- thành phố Thanh Hoá)

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ  các ngày ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa (có mẫu): 01 bản chính;


- Ý kiến thống nhất bằng văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức quản lý cảng, bến thủy nội địa thống nhất cho phương tiện vào đón, trả hành khách: 01 bản chính;


- Ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Giao thông vận tải liên quan đến tuyến vận tải: 01 bản chính;


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách đường thuỷ nội địa: 01 bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;


- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 01 bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa còn giá trị sử dụng và phù hợp với cấp tuyến đường mà phương tiện dự kiến đưa vào khai thác: 01 bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.


b) Số lượng hồ sơ 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ.



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải, tỉnh Thanh Hóa.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải, tỉnh Thanh Hóa.


d) Cơ quan phối hợp: Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.



		8. Phí, lệ phí: Không.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa (Mẫu số 2).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004;


- Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: CÓ.


MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không.

Mẫu số 2


(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày  31 /3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............, ngày.......tháng.......năm 20......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa




Kính gửi: ....................................................................................



- Tên doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh): ...........................................



- Địa chỉ giao dịch:.............................................................................................



- Số điện thoại: ....................................; Fax/email: ...........................................



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...........................ngày....................



- Cơ quan cấp: ....................................................................................................


Đề nghị được chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách


chạy khảo sát trên tuyến đường thuỷ nội địa với các nội dung sau: 



1. Các tuyến chạy khảo sát: 



- Tuyến 1 :  từ.........................................  đến.....................................................



   (Các tuyến khác ghi tương tự)



2. Phương tiện:



- Tên phương tiện, số đăng ký:............................, trọng tải :.....................(ghế)


    - Đặc điểm: …………………………………………………………………….



3. Các cảng, bến đón, trả hành khách


    - Tuyến 1 đón trả hành khách tại các cảng, bến …………….…..……………



- Tuyến 2 ………………………………………………………….………….


    4. Thời gian chạy khảo sát: 



- Tuyến 1 ………………………………………..…………………………….


    - Tuyến 2 ………………………………………………………………………


5. Cam kết: Doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và các quy định pháp luật khác có liên quan.


		

		

		Đại diện doanh nghiệp


(hộ hoặc cá nhân kinh doanh)



		

		

		Ký, ghi rõ họ, tên 


và đóng dấu (nếu có)





		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 3430 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)



		Tên thủ tục hành chính: Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa (đối với tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài).


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-216601-TT.



		Lĩnh vực: Đường thủy nội địa



		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: 

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông Vận tải (Số 42 Đại lộ Lê Lợi- TP.Thanh Hoá)

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ  các ngày ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với tổ chức, cá nhân: Không.


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không.


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ, sau khi xem xét, nếu hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo quy định, Sở Giao thông Vận tải có văn bản chấp thuận để tổ chức, cá nhân. Trường hợp không thỏa mãn các điều kiện quy định thì trả lại hồ sơ và trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông Vận tải (Số 42 Đại lộ Lê Lợi- TP.Thanh Hoá).

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ  các ngày ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa (có mẫu): 01 bản chính;


- Biên bản chạy khảo sát có ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị tham gia giám sát chạy khảo sát (có mẫu): 01 bản chính.


b) Số lượng hồ sơ 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ.



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải, tỉnh Thanh Hóa.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải, tỉnh Thanh Hóa.


d) Cơ quan phối hợp: Không.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.



		8. Phí, lệ phí: Không.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa (Mẫu số 04);


- Biên bản chạy khảo sát (Mẫu số 03).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004;


- Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có.


MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không.

Mẫu số 4


(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày  31 /3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............, ngày.......tháng.......năm 20......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa




Kính gửi: ....................................................................................



- Tên doanh nghiệp ( hộ hoặc cá nhân kinh doanh): ..........................................



- Địa chỉ giao dịch: ............................................................................................



- Số điện thoại: ...............................; Fax/email: ................................................



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ......................ngày.........................



- Cơ quan cấp: ....................................................................................................


Đề nghị được chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách


vận tải thử trên tuyến đường thuỷ nội địa với các nội dung sau: 



1. Các tuyến vận tải thử: 



- Tuyến 1:  từ........................................  đến......................................................



   (Các tuyến khác ghi tương tự)



2. Phương tiện:



- Tên phương tiện, số đăng ký:............................, trọng tải :.....................(ghế)


    - Đặc điểm: ……………………………………………………………………



3. Các cảng, bến đón, trả hành khách


    - Tuyến 1 đón trả hành khách tại các cảng, bến ………………………………



- Tuyến 2 …..………………………………………………………………….


 
4. Thời gian vận tải thử: 



- Tuyến 1 …………………………………………………..………………….


    - Tuyến 2 ………………………………………………………………………


5. Cam kết: Doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và các quy định pháp luật khác có liên quan.

		

		Đại diện doanh nghiệp


(hộ hoặc cá nhân kinh doanh)



		

		Ký, ghi rõ họ, tên 


và đóng dấu (nếu có)





Mẫu số 3


(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày  31 /3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN CHẠY KHẢO SÁT



Căn cứ Thông tư số ……../ 2011/TT–BGTVT ngày … tháng … năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa;



Căn cứ văn bản số ……/              ngày ……tháng …..năm ….của ………


…………………… về việc chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa.



Hôm nay ngày …….. tháng …… năm ……. tại …………………….., chúng tôi gồm:



1. Đại diện cơ quan có thẩm quyền chấp thuận



……………………………………………………………………………


2. Đại diện các Sở Giao thông vận tải liên quan


……………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………


3. Đại diện các đơn vị quản lý đường thủy nội địa mà phương tiện chạy khảo sát qua


……………………………………………………………………………


4. Đại diện các Cảng vụ ĐTNĐ hoặc Ban quản lý bến nơi cảng, bến đón trả hành khách


……………………………………………………………………………


5. Đại diện tổ chức, cá nhân có phương tiện chạy khảo sát


……………………………………………………………………………


Cùng tiến hành giám sát việc tổ chức cho phương tiện


(tên phương tiện, số đăng ký)………………chạy khảo sát, kết quả như sau:


I/ Khảo sát tuyến:


- Về báo hiệu đường thủy nội địa:…………………………………………


- Các cảng, bến đón trả hành khách hợp pháp hay không hợp pháp không? ……………………………………………………………………………


II/ Về phương tiện


- Phương tiện có phù hợp với tuyến đường thủy nội địa không?


- Điều kiện về người, phương tiện hoạt động có đảm bảo an toàn không? ……………………………………………………………………………………


Kết luận của Đoàn khảo sát


……………………………………………………………………………………


(Các thành viên tham gia giám sát phương tiện chạy khảo sát ký và ghi rõ họ tên vào biên bản chạy khảo sát.)
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